
9

Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

1.400

1.100

800

9 Xã Đông Hiệp

Giáp ranh xã Thới Lai (Cầu 

Cồn Chen)

Giáp ranh Khu dân cư 

vượt lũ xã Đông Hiệp 

(Bên trái)

800

Giáp ranh xã Thới Lai (Cầu 

Cồn Chen)

Giáp ranh Khu dân cư 

vượt lũ xã Đông Hiệp 

(Bên phải)

1.100

Ranh Khu dân cư vượt lũ xã 

Đông Hiệp (Trừ Khu dân cư 

vượt lũ)

Hết ranh đất Trường 

THCS Đông Hiệp (Bên 

trái)

900

Ranh Khu dân cư vượt lũ xã 

Đông Hiệp (Trừ Khu dân cư 

vượt lũ)

Hết ranh đất Trường 

THCS Đông Hiệp (Bên 

phải)

1.400

Ranh Trường THCS Đông 

Hiệp

Giáp ranh xã Cờ Đỏ (Bên 

trái)
800

Giáp ranh đất Trường THCS 

Đông Hiệp

Giáp ranh xã Cờ Đỏ (Bên 

phải)
1100

9.2 Đường tỉnh 922 (mới) Giáp ranh xã Thới Lai
Ngã ba giao Đường tỉnh 

922 (cũ)
940

9.3

Đường vào Trường Mẫu 

giáo, Tiểu học Đông Hiệp 

1

Đường tỉnh 922
Hết ranh đất Trường Tiểu 

học Đông Hiệp 
800

9.4
Đường vào Trường Tiểu 

học Đông Thắng
Đường tỉnh 922

Hết ranh đất Trường Tiểu 

học Đông Thắng
900

9.6 Khu Chợ Đông Hiệp 1.600

1.400

1.100

900

800

10 Xã Trung Hưng

Cầu Xẻo Xây lớn Cầu Cái He 1.900

Cầu Cái He
Cầu Ngã Tư (Chợ xã) 

(Trừ Cụm dân cư vượt lũ)
2.400

Cầu Ngã Tư Giáp ranh xã Thạnh Phú 900

10.1 Đường tỉnh 921

Cả khu

9.7
Cụm dân cư vượt lũ xã 

Đông Hiệp

Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 922

Đường nội bộ có lộ giới (4 - 7 - 4)  mét

Đường nội bộ có lộ giới (3 - 5 - 3) mét

Các trục còn lại

9.5
Đường ô tô đến Trung 

tâm xã Thới Hưng
Đường tỉnh 922 Giáp ranh xã Thới Hưng 1300

Các lô nền tiếp giáp Đường Cờ Đỏ - xã Thới Đông

Trục chính (Hai bên nhà lồng chợ)

Các trục còn lại

9.1

Đường tỉnh 922 (Bên phải 

tiếp giáp trục đường giao 

thông, Bên trái tiếp giáp 

mương lộ Hướng từ ranh 

xã Thới Lai đến xã Đông 

Hiệp)

8.11
Cụm dân cư vượt lũ xã 

Thới Đông (cũ)



10

Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

10.2 Đường tỉnh 921B
Giáp ranh phường Trung 

Nhứt
Đường tỉnh 921 800

10.3
Đường ô tô đến Trung 

tâm xã Trung Thạnh (cũ)

Cầu Bắc Đuông (Trừ Khu 

dân cư xã Trung Thạnh (cũ), 

Điểm Bắc Đuông)

Giáp ranh Cụm dân cư 

vượt lũ xã Trung Thạnh 

(cũ) (Điểm Lấp Vò) 

1.400

10.4
Đường số 12 vào Trường 

Mầm non Trung Hưng 1

Cụm dân cư vượt lũ xã 

Trung Hưng (Điểm chợ 

Trung Hưng)

Rạch Ngã Tư 1.300

3.100

2.400

1.300

800

1.100

800

10.7

Khu tái định cư Bắc 

Đuông (Xã Trung Thạnh 

cũ)

2.300

11 Xã Thạnh Phú

Ranh xã Trung Hưng Cầu Huyện Chơn 900

Cầu Huyện Chơn
Cầu Hội Đồng Khương 

(Trừ Cụm dân cư vượt lũ)
1.200

Cầu Hội Đồng Khương
Giáp ranh xã Cờ Đỏ (Cầu 

Năm Châu)
900

Đường tỉnh 919 Kênh 1 1.200

Kênh 1 Kênh 4 900

Kênh 4
Kênh 8 (Giáp ranh xã 

Thạnh An)
600

11.3 Đường tỉnh 919 Giáp ranh xã Cờ Đỏ Giáp ranh xã Vĩnh Thạnh 2.300

1.500

900
11.4

Cụm dân cư vượt lũ xã 

Thạnh Phú

Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 

Các lô nền còn lại

11.2

Đường Nông trường Cờ 

Đỏ (Trục Đường vào 

Công ty TNHH MTV 

Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai 

bên)

Các lô nền xung quanh chợ Trung Hưng (Điểm chợ xã 

Trung Hưng)

Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 (Điểm chợ xã 

Trung Hưng)

Các lô nền còn lại (Điểm chợ xã Trung Hưng)

Toàn cụm dân cư vượt lũ xã Trung Hưng (Điểm chợ Ba 

Đá)

10.6
Cụm dân cư vượt lũ xã 

Trung Thạnh (cũ)

Các lô nền tiếp giáp trục chính cặp sông Thốt Nốt và 

trục Đường từ Cầu Lấp Vò đến trục Đường số 2 Cụm 

dân cư vượt lũ

Các lô nền còn lại

11.1 Đường tỉnh 921

10.5
Cụm dân cư vượt lũ xã 

Trung Hưng

Cả khu


